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	THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
BCH ĐOÀN KHỐI DÂN - CHÍNH - ĐẢNG TP
***
Số: 19-HD/ĐTN
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2020



HƯỚNG DẪN
Về việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn năm 2020
---------

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2020, nhằm tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn năm 2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối ban hành hướng dẫn việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua các cơ sở Đoàn và thang điểm thi đua năm 2020 (phụ lục đính kèm), cụ thể như sau:
I. CỤM THI ĐUA:
· Hướng dẫn đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua cơ sở Đoàn năm 2020 áp dụng cho các cụm thi đua do Ban Thường vụ Đoàn khối quyết định (trên cơ sở 09 cụm hoạt động theo thông báo số: 270-TB/ĐTN, ngày 20/01/2020 của Ban Thường vụ Đoàn Khối).
· Riêng cụm thi đua số 7 gồm các cơ sở Đoàn trường học thực hiện đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua theo năm học (có Kế hoạch và thang điểm riêng).
II. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ: 
1. Cơ sở Đoàn chuẩn bị các nội dung tổng kết, gồm:
· Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020; trong báo cáo thể hiện rõ các nội dung tham gia hoạt động cụm.
· Báo cáo số liệu công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 (nội dung, số liệu hoạt động tính đến ngày 15/10/2020).
· Báo cáo mô hình, giải pháp hiệu quả (minh chứng cho nội dung đánh giá điểm sáng tạo).
· Thang điểm đánh giá thi đua cơ sở (do cơ sở Đoàn thực hiện cập nhật minh chứng, kết quả thực hiện vào thang điểm thi đua và tự đánh giá theo mẫu đính kèm). 
· Nhận xét về hoạt động của cụm và sự tham gia hoạt động cụm của các đơn vị thành viên trong cụm hoạt động theo thông báo 270-TB/ĐTN, ngày 20/01/2020 (do các đơn vị là cụm trưởng cụm thi đua thực hiện). Nội dung nhận xét Cụm trưởng chịu trách nhiệm gửi về Ban Thường vụ Đoàn Khối trước 11g00 ngày 15/10/2020.
· Hồ sơ hoàn chỉnh, bao gồm các nội dung văn bản trên gửi về Văn phòng Đoàn Khối 05 bộ, đồng thời gửi về hộp thư điện tử doankhoi@tphcm.gov.vn.
* Lưu ý: Việc đăng ký công trình thanh niên được thực hiện từ đầu năm (theo Thông báo số: 272-TB/ĐTN, ngày 25/02/2020), nếu có đăng ký bổ sung hoặc điều chỉnh phải hoàn tất trước ngày 13/3/2020.
2. Trên cơ sở các tài liệu tổng kết của các cơ sở Đoàn, biên bản họp cụm thi đua và quá trình theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các cơ sở Đoàn trong năm 2020, Ban Thường vụ Đoàn Khối tiến hành họp xét đánh giá và dự thảo kết quả thi đua công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 của các đơn vị.
3. Ban Thường vụ Đoàn Khối tổ chức các đoàn kiểm tra, đánh giá và nhận xét kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020 từng đơn vị (tháng 10, 11/2020). Căn cứ kết luận của đoàn kiểm tra về dự thảo thang điểm, nhận xét những mặt được và hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên, cơ sở Đoàn trao đổi, phản hồi, giải trình các nội dung thấy chưa phù hợp. Thường trực Đoàn Khối xem xét và đề nghị cơ sở Đoàn gửi văn bản giải trình về Văn phòng Đoàn Khối, thời gian gửi văn bản giải trình trong vòng 03 ngày làm việc sau buổi kiểm tra.
4. Sau khi kết thúc đợt kiểm tra, đoàn kiểm tra sẽ họp đoàn thống nhất bảng nhận xét đánh giá, thang điểm của từng đơn vị.
5. Văn phòng Đoàn Khối hoàn chỉnh bảng nhận xét đánh giá và thang điểm thi đua của các đơn vị, báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Đoàn Khối. 
6. Ban Thường vụ Đoàn Khối kết luận kết quả thi đua năm 2020 đối với các cơ sở Đoàn. Văn phòng Đoàn Khối tổng hợp và chuẩn bị tài liệu phục vụ Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối năm 2020 (cuối tháng 12/2020).

III. CÁCH THỨC CHẤM ĐIỂM VÀ XẾP LOẠI, XẾP HẠNG:
1. Thang điểm và cách đánh giá điểm:
1.1. Thang điểm chung:
1.1.1. Đối với Đoàn cơ sở, Đoàn cấp trên cơ sở:
· Thang điểm đánh giá trên các mảng công tác chính: chấp hành cấp khối, hoạt động cụm, giáo dục, phong trào, xây dựng Đoàn và công tác chỉ đạo, điểm sáng tạo. Tổng điểm là 100 điểm tương ứng với tỷ lệ 100%, cụ thể từng mảng như sau:
· Chấp hành chỉ đạo của BTV Đoàn Khối:	10 điểm
· Hoạt động cụm: 					20 điểm
· Công tác Giáo dục: 				20 điểm
· Phong trào: 					20 điểm
· Công tác Xây dựng Đoàn: 			20 điểm
· Công tác tham mưu cấp ủy, chỉ đạo cơ sở:	  5 điểm 
· Điểm sáng tạo: 					  5 điểm
· Mức chênh lệch giữa các mục trong thang điểm 1 lần chấm là 0,2 điểm.
1.1.2. Đối với Chi đoàn cơ sở: 
· Thang điểm đánh giá trên các mảng công tác chính: chấp hành cấp khối, hoạt động cụm, giáo dục, phong trào, xây dựng Đoàn và công tác chỉ đạo, điểm sáng tạo. Tổng điểm là 50 điểm tương ứng với tỷ lệ 100%, cụ thể từng mảng như sau:
· Chấp hành chỉ đạo của BTV Đoàn Khối:	  5 điểm
· Hoạt động cụm: 					10 điểm
· Công tác Giáo dục: 				10 điểm
· Hoạt động Phong trào: 				10 điểm
· Công tác Xây dựng Đoàn: 			08 điểm
· Công tác tham mưu cấp ủy:			  5 điểm 
· Điểm sáng tạo: 					  2 điểm
- Mức chênh lệch giữa các mục trong thang điểm 1 lần chấm là 0,1 điểm.
1.2. Quy định về “Điểm sáng tạo”: các hoạt động được tính điểm sáng tạo trong công tác giáo dục, phong trào, xây dựng Đoàn (phải đính kèm minh chứng báo cáo mô hình, giải pháp):
1.2.1. Đối với Đoàn cơ sở, Đoàn cấp trên cơ sở:
· Giải pháp hoàn toàn mới, áp dụng hiệu quả trong năm của Đoàn cơ sở được Cấp Khối xem xét, công nhận: 3 điểm/1 giải pháp; Giải pháp mới đơn vị trực thuộc Đoàn cơ sở được Ban Thường vụ Đoàn cơ sở công nhận, chọn giới thiệu Cấp Khối xem xét, công nhận: 2 điểm/1 giải pháp.
· Giải pháp hoàn thiện nội dung đã thực hiện tại đơn vị các năm trước năm nay có đầu tư hơn, mang lại hiệu quả, dấu ấn nổi bật hơn so với năm trước của Đoàn cơ sở được Cấp Khối xem xét, công nhận: 2 điểm/1 giải pháp; Giải pháp hoàn thiện đơn vị trực thuộc Đoàn cơ sở được Ban Thường vụ Đoàn cơ sở công nhận, chọn giới thiệu Cấp Khối xem xét, công nhận: 1 điểm/1 giải pháp.
· Mô hình: cấp Đoàn cơ sở được Ban Thường vụ Đoàn Khối xem xét, công nhận: 5 điểm/1 mô hình. Mô hình tiêu biểu của các đơn vị trực thuộc Đoàn cơ sở được Ban Thường vụ Đoàn cơ sở công nhận, chọn giới thiệu Cấp Khối xem xét, công nhận: 3 điểm/1 mô hình.
1.2.2. Đối với Chi đoàn cơ sở:
· Giải pháp hoàn toàn mới, áp dụng hiệu quả trong năm được Cấp Khối xem xét, công nhận: 1 điểm/1 giải pháp.
· Giải pháp hoàn thiện nội dung đã thực hiện tại đơn vị các năm trước năm nay có đầu tư hơn, mang lại hiệu quả, dấu ấn nổi bật hơn so với năm trước của Đoàn cơ sở được Cấp Khối xem xét, công nhận: 0.5 điểm/1 giải pháp.
· Mô hình được Ban Thường vụ Đoàn Khối xem xét, công nhận: 02 điểm/1 mô hình.
1.2.3. Các mô hình, giải pháp phải đạt các tiêu chí cụ thể:
· Phù hợp với chủ đề năm, đặc thù của đơn vị.
· Là mô hình giải pháp mới, đem lại hiệu quả thiết thực cho đơn vị.
· Là mô hình giải pháp, khắc phục được hạn chế năm trước của đơn vị.
Trưởng đoàn kiểm tra căn cứ vào tình hình công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tình hình thực tiễn tại đơn vị để quyết định công nhận và cho điểm hoạt động sáng tạo tại đơn vị kiểm tra. Mỗi giải pháp hoặc mô hình được ghi nhận sẽ được tính điểm nhưng tổng điểm không vượt quá 10 điểm đối với Đoàn cơ sở và 02 điểm đối với Chi Đoàn cơ sở.
1.3. Quy định về “Điểm thưởng”: Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ xem xét:
· Thưởng tối đa 02 điểm/hoạt động đối với đơn vị đăng cai, tổ chức tốt các hoạt động Cấp Khối (điểm cộng dồn) và thưởng tối đa 1 điểm đối với đơn vị thực hiện tốt các nội dung Cấp Khối chỉ đạo đột xuất không nằm trong kế hoạch, chương trình năm của đơn vị.
· Cụm trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm được thưởng tối đa 2 điểm.
· Thưởng tối đa 2 điểm cho các đơn vị thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo trọng tâm của Ban Thường vụ Đoàn Khối hoặc các nội dung mang tính chất đặc thù, khó thực hiện.
· Tổng điểm thưởng (tối đa là 10 điểm) được cộng trực tiếp vào tổng điểm của đơn vị sau khi tự đánh giá.
1.4. Quy định về điểm hoạt động cụm:
· Các đơn vị tham gia tốt các hoạt động cụm theo chương trình công tác năm 2020 của cụm được tối đa: 16/20 điểm Đoàn cở sở và 08/10 điểm Chi Đoàn cơ sở. Điểm còn lại được tính như sau:
	+ Các đơn vị đăng cai hoạt động cấp cụm trong năm được tính 4 điểm Đoàn cở sở/ 02 điểm Chi Đoàn cơ sở.
	+ Đơn vị chủ động tổ chức hoạt động nhưng mang danh nghĩa hoạt động cụm, được tính 02 điểm Đoàn cở sở/ 01 điểm Chi Đoàn cơ sở.
	* Lưu ý: Cụm trưởng cụm hoạt động thực hiện bảng nhận xét về hoạt động của cụm và sự tham gia hoạt động cụm của các đơn vị thành viên trong cụm, đề xuất điểm của các đơn vị tham gia hoạt động cụm (có lấy ý kiến của các đơn vị thành viên trong cụm).
1.5. Điểm trừ: Tổng điểm trừ được tính trực tiếp vào tổng điểm của đơn vị sau khi tự đánh giá. Điểm trừ được tính khi đơn vị bị phê bình bằng văn bản. Đơn vị bị trừ 01 điểm đối với Đoàn cơ sở, 0.5 điểm đối với Chi Đoàn cơ sở cho mỗi lần bị phê bình bằng văn bản.
1.6. Nguyên tắc chấm điểm:
· Cơ sở Đoàn tự đánh giá mức độ hoàn thành của từng mục trong thang điểm và cung cấp thông tin chứng minh cụ thể; đồng thời, tự cho điểm theo mức độ hoàn thành.
2. Tiêu chuẩn để xếp loại: 
2.1. Đoàn cơ sở, Đoàn cấp trên cơ sở:
· Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: phải đủ 5 tiêu chuẩn sau:
· Đơn vị xuất sắc toàn diện tiêu biểu. 
· [bookmark: _GoBack]Tổng điểm phải đạt từ 85% trở lên;  
· Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác tham mưu - chỉ đạo) phải đạt từ 70% trở lên. 
· Đánh giá, phân tích chất lượng 100% cơ sở đoàn trực thuộc; ít nhất 80% trên tổng số Đoàn viên của đơn vị, bao gồm đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn (trừ những trường hợp đoàn viên không phải phân loại do chưa đủ thời gian sinh hoạt).
· Hoàn thành công trình thanh niên cấp Đoàn cơ sở và được Đoàn Khối công nhận.
· Hoàn thành tốt nhiệm vụ: phải đủ 4 tiêu chuẩn sau:
· Tổng điểm phải đạt từ 70% đến dưới 85%.
· Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác tham mưu - chỉ đạo) phải đạt từ 60% trở lên.
· Đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 80% cơ sở đoàn trực thuộc; ít nhất 70% trên tổng số Đoàn viên của đơn vị, bao gồm đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn (trừ những trường hợp đoàn viên không phải phân loại do chưa đủ thời gian sinh hoạt).
· Hoàn thành công trình thanh niên cấp Đoàn cơ sở và được Đoàn Khối công nhận.
· Hoàn thành nhiệm vụ: phải đủ 4 tiêu chuẩn sau:
· Tổng điểm phải đạt từ 50% đến dưới 70%.
· Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác tham mưu - chỉ đạo) không được dưới 50% .
· Đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 50% trên tổng số Đoàn viên của đơn vị, bao gồm đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn (trừ những trường hợp đoàn viên không phải phân loại do chưa đủ thời gian sinh hoạt).
· Hoàn thành công trình thanh niên cấp Đoàn cơ sở và được Đoàn Khối công nhận.
· Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm dưới 50%.
2.2. Chi Đoàn cơ sở:
· Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: phải đủ 5 tiêu chuẩn sau:
· Đơn vị xuất sắc toàn diện tiêu biểu. 
· Tổng điểm phải đạt từ 85% trở lên;  
· Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác tham mưu - chỉ đạo) phải đạt từ 70% trở lên. 
· Đánh giá, phân tích chất lượng 100% tổng số Đoàn viên của đơn vị, bao gồm đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn (trừ những trường hợp đoàn viên không phải phân loại do chưa đủ thời gian sinh hoạt).
· Hoàn thành công trình thanh niên và được Đoàn Khối công nhận.
· Hoàn thành tốt nhiệm vụ: phải đủ 4 tiêu chuẩn sau:
· Tổng điểm phải đạt từ 70% đến dưới 85% điểm.
· Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác tham mưu - chỉ đạo) phải đạt từ 60% trở lên.
· Đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 70% trên tổng số Đoàn viên của đơn vị, bao gồm đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn (trừ những trường hợp đoàn viên không phải phân loại do chưa đủ thời gian sinh hoạt).
· Hoàn thành công trình thanh niên và được Đoàn Khối công nhận.
· Hoàn thành niệm vụ: phải đủ 3 tiêu chuẩn sau
· Tổng điểm phải đạt từ 50% đến dưới 70%.
· Điểm của từng nội dung (Công tác giáo dục, Phong trào, Công tác Xây dựng Đoàn, Công tác tham mưu - chỉ đạo) không được dưới 50% .
· Đánh giá, phân tích chất lượng ít nhất 50% trên tổng số Đoàn viên của đơn vị, bao gồm đảng viên tham gia sinh hoạt Đoàn (trừ những trường hợp đoàn viên không phải phân loại do chưa đủ thời gian sinh hoạt).
· Không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm dưới 50%.
3. Phương pháp xếp hạng: Ban Thường vụ sẽ đánh giá xếp hạng các đơn vị theo từng cụm thi đua từ cao xuống thấp, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ có số điểm cao nhất cụm sẽ được chọn trao danh hiệu “Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua”. Điểm được tính phần trăm tỷ lệ tổng điểm đạt được chia cho tổng thang điểm đối với Đoàn cơ sở  và Chi Đoàn cơ sở.
4. Những trường hợp hạ một bậc thi đua:
	Cơ sở Đoàn bị hạ một bậc thi đua khi vi phạm 01 trong các điều sau:
· Chưa đóng đầy đủ Đoàn phí năm 2020 về Đoàn Khối (tính đến ngày 15/10/2020).
· Tập thể cơ sở Đoàn vi phạm kỷ luật, ảnh hưởng đến uy tín của Đoàn hoặc nội bộ đơn vị mất đoàn kết nghiêm trọng.
· Không xây dựng Chương trình công tác năm 2020. 
· Không nộp hồ sơ kiểm tra tổng kết năm 2020.
· Không đăng ký, tổ chức thực hiện và gửi hồ sơ nghiệm thu công trình thanh niên cấp Đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở.
5. Danh hiệu thi đua: 
· Đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua năm 2020.
· Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.
· Đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2020.
6. Khen thưởng: 
Ban Thường vụ Đoàn Khối sẽ xem xét khen thưởng và đề xuất các hình thức khen thưởng phù hợp, theo Quy định cho đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua (mỗi cụm thi đua có 1 đơn vị xuất sắc dẫn đầu), đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

IV. ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ ĐẶC THÙ:
· Đơn vị: Đoàn Luật sư Thành phố.
· Áp dụng thang điểm thi đua riêng (đính kèm), với mức tổng điểm là 20 điểm.
· Mức điểm và xếp loại:
· Xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng điểm phải đạt từ 85% trở lên, hoàn thành công trình thanh niên và được Đoàn Khối công nhận.
· Xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tổng điểm phải đạt từ 70% đến dưới 85% điểm.
· Xếp loại hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm phải đạt từ 50% đến dưới 70%.
· Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ: Tổng điểm dưới 50%.

Trên đây là hướng dẫn việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua các cơ sở Đoàn trực thuộc Đoàn Khối năm 2020, đề nghị các đơn vị thực hiện tốt theo các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì chưa rõ, các cơ sở Đoàn trao đổi trực tiếp với Văn phòng Đoàn Khối.

	Nơi nhận:
-Thành Đoàn: Ban CNLĐ, Ban TC, Ban KT, VP;
- ĐUK: TT, Ban DV, Ban TG, BTC, UBKT, VP;
- Ban Chấp hành, UBKT Đoàn Khối;
- Cấp uỷ cơ sở;
- Các cơ sở Đoàn;
- Lưu: VP (D).
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